
        SỞ Y TẾ TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN TÂM THẦN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  110 /TTr-BVTT 
 

    Tiền Giang, ngày  25 tháng 3 năm 2021  

 

TỜ TRÌNH 
Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuốc generic 

thuộc danh mục đấu thầu cấp cơ sở) mua sắm theo hình thức chào hàng 

cạnh tranh sử dụng đến ngày 31/12/2021 

 

                           Kính gửi: Sở Y tế Tiền Giang. 
 

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội; 

- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

        - Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy 

định một số điều và hướng dẫn thi hành Luật dược;  

- Căn cứ thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của 

Bộ Kế hoạch Đầu tư về qui định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

- Căn cứ Thông tư 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ Y tế ban hành 

Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc 

được áp dụng hình thức đàm phán giá; 

- Căn cứ thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của 

Bộ Kế hoạch Đầu tư qui định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng 

đấu thầu Quốc gia; 

- Căn cứ Thông tư 03/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 của Bộ Y tế ban hành 

danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và 

khả năng cung cấp;  

- Căn cứ Thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế về việc 

quy định việc đấu thầu mua thuốc tại các cơ sở y tế công lập; 

- Căn cứ thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của 

Bộ Kế hoạch Đầu tư qui định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu 

thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị 

bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; 

- Căn cứ thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2020 của 

Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch Đầu tư qui 

định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 
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- Căn cứ nhu cầu sử dụng thuốc của đơn vị, Biên bản họp thống nhất và Tờ 

trình của Hội Đồng Thuốc và Điều Trị ngày 22/3/2021; Quyết định phân bố vốn, 

giao vốn, nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh của đơn vị năm 2021; 

- Căn cứ quyết định số: 74/QĐ-BVTT  ngày 23/3/2021 của Bệnh viện Tâm 

thần Tiền Giang về việc phê duyệt danh mục thuốc generic để đấu thầu theo 

hình thức chào hàng cạnh tranh. 

Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang kính trình Sở Y tế xem xét và trình Ủy 

Ban Nhân Dân tỉnh Tiền Giang phê Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua 

thuốc theo hình thức chào hàng cạnh tranh sử dụng đến 31 tháng 12 năm 2021 

trên cơ sở những nội dung dưới đây:  
 

I/ Mô tả tóm tắt dự án: 

- Tên dự án: Mua thuốc generic sử dụng đến ngày 31/12/2021.  

- Giá dự án: 1.252.945.000 vnđ (Một tỷ hai trăm năm mươi hai triệu chín 

trăm bốn mươi năm ngàn đồng). 

- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang . 

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của đơn vị năm 

2021.  

- Địa điểm, quy mô dự án: Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang. 

- Thời gian thực hiện dự án: đến hết ngày 31/12/2021. 

II/ Phần công việc đã thực hiện: (không). 

III/ Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn 

nhà thầu: (không) 

IV/ Phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu: 

A) Biểu kế hoạch đấu thầu: 

S

t

t 

Tên gói 

thầu 

 Số măṭ 

hàng  

Giá gói thầu 

(đồng) 
Nguồn vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn 

nhà thầu 

Thời 

gian lựa 

chọn 

nhà thầu 

Hình 

thức hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

1 

Gói thầu:  

mua thuốc 

generic 

12 1.252.945.000 

Nguồn thu 

dịch vụ khám 

bệnh, chữa 

bệnh của đơn 

vị năm 2021. 

Chào 

hàng 

cạnh 

tranh, 

một giai 

đoạn một 

túi hồ sơ. 

 

Từ tháng 

3/2021 

Theo 

hợp 

đồng 

trọn gói 

Kể từ ngày 

hợp đồng 

có hiệu lực 

đến hết 

ngày 

31/12/2021 

 Tổng cộng: 12 1.252.945.000      

     Số tiền bằng chữ: (Một tỷ hai trăm năm mươi hai triệu chín trăm bốn 

mươi năm ngàn đồng). 
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Danh mục thuốc generic đấu thầu (thuộc danh mục đấu thầu cấp cơ sở) sử 

dụng đến 31/12/2021 như sau: 

S

t

t

  

Số 

TT 

09/

PL1 

Số tt 

(TT 

30) 

Thuộc 

DMT 

đấu 

thầu 

Tên thành 

phần của 

thuốc 

Nồng độ 

hoặc 

hàm 

lượng 

Đườn

g dùng 

(tt 30/ 

2018) 

Dạng 

bào chế 

(PL IV. 

TT 

15/201

9) 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng 

chào 

hàng 

cạnh 

tranh (sử 

dụng đến 

31/12/20

21) 

Giá kế 

hoạch 

(vnđ) 

Thành tiền 

(vnđ) 

Nhóm 

thuốc 

/tt15.

2019 

 Nguồn khảo 

sát giá  

1 980 915 CS Risperidon 2mg 
Đường 

uống 
viên 

Viên 

(vĩ) 

        

320,000  
485   155,200,000  4 

 Cơ sở lấy giá 

kế hoạch trên 

trang kết quả 

trúng thầu 

năm 2020 của 

Cục Quản lý 

dược  

2 978 913 CS Olanzapin 10mg 
Đường 

uống 
viên 

Viên 

(vĩ) 

        

600,000  
345   207,000,000  4 

 Cơ sở lấy giá 

kế hoạch trên 

trang kết quả 

trúng thầu 

năm 2020 của 

Cục Quản lý 

dược  

3 975 910 CS 
Levomepro

mazin 
25mg 

Đường 

uống 
viên Viên  

        

350,000  
550   192,500,000  4 

 Cơ sở lấy giá 

kế hoạch trên 

trang kết quả 

trúng thầu 

năm 2020 của 

Cục Quản lý 

dược  

4 981 916 CS Sulpirid 50mg 
Đường 

uống 
viên 

Viên 

(vĩ) 

        

300,000  
133     39,900,000  4 

 Cơ sở lấy giá 

kế hoạch trên 

trang kết quả 

trúng thầu 

năm 2020 của 

Cục Quản lý 

dược  

5 974 909 CS Haloperidol  1,5mg 
Đường 

uống 
viên 

Viên 

(vĩ) 

        

350,000  
84     29,400,000  4 

 Cơ sở lấy giá 

kế hoạch trên 

trang kết quả 

trúng thầu 

năm 2020 của 

Cục Quản lý 

dược  

6 993 929 CS Sertralin 100mg 
Đường 

uống 
viên 

Viên 

(vĩ) 

          

90,000  
1,890   170,100,000  5 

 Cơ sở lấy giá 

kế hoạch trên 

trang kết quả 

trúng thầu 

năm 2020 của 

Cục Quản lý 

dược  
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7 993 929 CS Sertralin 50mg 
Đường 

uống 
viên 

Viên 

(vĩ) 

        

225,000  
1,050   236,250,000  5 

 Cơ sở lấy giá kế 

hoạch trên 

trang kết quả 

trúng thầu năm 

2020 của Cục 

Quản lý dược  

8 982 917 CS Thioridazin 50mg 
Đường 

uống 
viên Viên  

          

16,000  
1,150     18,400,000  4 

 Cơ sở lấy giá 

kế hoạch trên 

trang kết quả 

trúng thầu 

năm 2020 của 

Cục Quản lý 

dược  

9 969 904 CS Clozapin 100mg 
Đường 

uống 
viên 

Viên 

(vĩ) 

          

15,000  
2,793     41,895,000  4 

 Cơ sở lấy giá 

kế hoạch trên 

trang kết quả 

trúng thầu 

năm 2020 của 

Cục Quản lý 

dược  

1

0 
592 942 CS Piracetam 400mg 

Đường 

uống 
viên 

Viên 

(vĩ) 

        

180,000  
274     49,320,000  4 

 Cơ sở lấy giá 

kế hoạch trên 

trang kết quả 

trúng thầu 

năm 2020 của 

Cục Quản lý 

dược  

1

1 
592 942 CS Piracetam 800mg 

Đường 

uống 
viên 

Viên 

(vĩ) 

        

180,000  
336     60,480,000  4 

 Cơ sở lấy giá 

kế hoạch trên 

trang kết quả 

trúng thầu 

năm 2020 của 

Cục Quản lý 

dược  

1

2 
968 903 CS 

Clorpromaz

in 

(hydroclori

d) 

25mg 
Đường 

uống 
viên Viên  500,000     105      52,500,000  4 

 Cơ sở lấy giá 

kế hoạch trên 

trang kết quả 

trúng thầu 

năm 2020 của 

Cục Quản lý 

dược  

 Tổng cộng: 12 khoản    Thành tiền: 1.252.945   

 

B) Giải trình nội dung kế hoạch đấu thầu: 

1. Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:  

- Nguồn ngân sách: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của đơn vị 

năm 2021. 
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- Cơ sở phân chia gói thầu, nhóm thuốc: Căn cứ nhu cầu sử dụng thuốc của 

đơn vị để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân và căn cứ Thông tư 

15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế về quy định việc đấu thầu mua 

thuốc tại các cơ sở y tế công lập, đơn vị phân chia thành 01 gói thầu, cụ thể:  

      + Nhóm 4: thuốc đươc̣ sản xuất toàn bô ̣trên dây chuyền sản xuất tại Việt 

Nam được cơ quan quản lý dược Việt Nam đánh giá đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn 

WHO-GMP. 

      + Nhóm 5: thuốc đươc̣ sản xuất toàn bô ̣trên dây chuyền sản xuất  thuốc được 

cơ quan quản lý dược Việt Nam đánh giá đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn WHO-

GMP, và không thuộc các trường hợp qui định tại các Khoản 1, 2, 3 và khoản 4 

điều này. 

*Nguyên tắc xây dựng giá kế hoạch:  

- Cơ sở lấy giá (muc c và d, khoản 4, điều 14 - Thông tư số 15/2019/TT-BYT 

ngày 11/7/2019), lấy giá kế hoạch trên trang kết quả trúng thầu trong năm 2020 

của Cục Quản lý dược Việt Nam công bố. 

          2. Tên và nội dung gói thầu; giá gói thầu:  

- Tên gói thầu: Gói thầu mua thuốc theo tên generic. 

- Giá gói thầu: 1.252.945.000 vnđ (Một tỷ hai trăm năm mươi hai triệu chín 

trăm bốn mươi năm ngàn đồng). 

  + Giá gói thầu là tổng giá trị các mặt hàng trong gói thầu. 

3. Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của đơn vị năm 

2021. 

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh, một giai đoạn một 

túi hồ sơ. 

5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: từ tháng 3/2021. 

6. Hình thức hợp đồng: theo hợp đồng trọn gói. 

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến 

hết ngày 31/12/2021. 

Lý do chào hàng cạnh tranh: 

Do 12 thuốc sử dụng gần hết số lượng, mua sử dụng đến hết ngày 

31/12/2021 trong thời gian chờ kết quả đấu thầu tập trung năm 2021 – 2023. 

V/ Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch đấu thầu: (Không) 

VI/ Kiến nghị: 

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, đơn vị kính trình Sở Y tế 

xem xét và trình Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phê phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu mua thuốc theo hình thức chào hàng cạnh tranh sử dụng đến 

31/12/2021 để đơn vị tổ chức thực hiện đảm bảo đúng các quy định hiện hành./. 
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Nơi nhận: 

- Sở Y tế;                                                                                          

- BGĐ BV (để b/c);   

- Lưu: VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 
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